
Hotline: 0987 565 323 - 0987 30 33 30

Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

cao   

(H) 

Đvt

1.5 2.0 2.2

Máng cáp 60x40

1 Máng cáp 60x40 60 40 m      55,000      70,000       77,000 

2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m      27,000      35,000       39,000 

3 Co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 58,000 74,000 81,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 28,000 37,000 41,000

5 Co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 61,000 77,000 85,000

6 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 30,000 39,000 43,000

7 Co xuống máng cáp 60x40 60 40 cái 61,000 77,000 85,000

8 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 30,000 39,000 43,000

9 Ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 63,000 81,000 89,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 31,000 40,000 45,000

11 Chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 66,000 84,000 92,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 32,000 42,000 47,000

Máng cáp 50x50

1 Máng cáp 50x50 50 50 m      58,000      75,000       82,000 

2 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m      24,000      31,000       34,000 

3 Co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 61,000 79,000 86,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 25,000 33,000 36,000

5 Co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 64,000 83,000 90,000

6 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 26,000 34,000 37,000

Mạ kẽm nhúng nóng

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

BẢNG BÁO GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 MÁNG CÁP 



7 Co xuống máng cáp 50x50 50 50 cái 64,000 83,000 90,000

8 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 26,000 34,000 37,000

9 Ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 67,000 86,000 94,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 28,000 36,000 39,000

11 Chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 70,000 90,000 98,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 29,000 37,000 41,000

Máng cáp 75x50

1 Máng cáp 75x50 75 50 m      67,000      86,000       94,000 

2 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m      32,000      42,000       46,000 

3 Co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 70,000 90,000 99,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 34,000 44,000 48,000

5 Co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 74,000 95,000 103,000

6 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 35,000 46,000 51,000

7 Co xuống máng cáp 75x50 75 50 cái 74,000 95,000 103,000

8 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 35,000 46,000 51,000

9 Ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 77,000 99,000 108,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 37,000 48,000 53,000

11 Chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 80,000 103,000 113,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 38,000 50,000 55,000

Máng cáp 100x50

1 Máng cáp 100x50 100 50 m      75,000      97,000     106,000 

2 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m      41,000      53,000       58,000 

3 Co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 79,000 102,000 111,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 43,000 56,000 61,000

5 Co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 83,000 107,000 117,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 45,000 58,000 64,000

7 Co xuống máng cáp 100x50 100 50 cái 83,000 107,000 117,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 45,000 58,000 64,000

9 Ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 86,000 112,000 122,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 47,000 61,000 67,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 90,000 116,000 127,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 49,000 64,000 70,000



Máng cáp 100x75

1 Máng cáp 100x75 100 75 m      92,000    119,000     131,000 

2 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m      41,000      53,000       58,000 

3 Co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 97,000 125,000 138,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 43,000 56,000 61,000

5 Co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 101,000 131,000 144,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 45,000 58,000 64,000

7 Co xuống máng cáp 100x75 100 75 cái 101,000 131,000 144,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 45,000 58,000 64,000

9 Ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 106,000 137,000 151,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 47,000 61,000 67,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 110,000 143,000 157,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 49,000 64,000 70,000

Máng cáp 100x100

1 Máng cáp 100x100 100 100 m    109,000    141,000     155,000 

2 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m      41,000      53,000       58,000 

3 Co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 114,000 148,000 163,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 43,000 56,000 61,000

5 Co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 120,000 155,000 171,000

6 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 45,000 58,000 64,000

7 Co xuống máng cáp 100x100 100 100 cái 120,000 155,000 171,000

8 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 45,000 58,000 64,000

9 Ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 125,000 162,000 178,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 47,000 61,000 67,000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 131,000 169,000 186,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 49,000 64,000 70,000

Máng cáp 150x50

1 Máng cáp 150x50 150 50 m      92,000    119,000     131,000 

2 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m      58,000      75,000       82,000 

3 Co ngang L máng cáp 150x50 150 50 cái 97,000 125,000 138,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x500 150 50 cái 61,000 79,000 86,000

5 Co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 101,000 131,000 144,000



6 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 64,000 83,000 90,000

7 Co xuống máng cáp 150x50 150 50 cái 101,000 131,000 144,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 64,000 83,000 90,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 106,000 137,000 151,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 67,000 86,000 94,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 110,000 143,000 157,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 70,000 90,000 98,000

Máng cáp 150x75

1 Máng cáp 150x75 150 75 m    109,000    141,000     155,000 

2 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m      58,000      75,000       82,000 

3 Co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 114,000 148,000 163,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 61,000 79,000 86,000

5 Co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 120,000 155,000 171,000

6 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 64,000 83,000 90,000

7 Co xuống máng cáp 150x75 150 75 cái 120,000 155,000 171,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 64,000 83,000 90,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 125,000 162,000 178,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 67,000 86,000 94,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 131,000 169,000 186,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 70,000 90,000 98,000

Máng cáp 150x100

1 Máng cáp 150x100 150 100 m    126,000    163,000     179,000 

2 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m      58,000      75,000       82,000 

3 Co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 132,000 171,000 188,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 61,000 79,000 86,000

5 Co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 139,000 179,000 197,000

6 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 64,000 83,000 90,000

7 Co xuống máng cáp 150x100 150 100 cái 139,000 179,000 197,000

8 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 64,000 83,000 90,000

9 Ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 145,000 187,000 206,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 67,000 86,000 94,000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 151,000 196,000 215,000



12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 70,000 90,000 98,000

Máng cáp 200x50

1 Máng cáp 200x50 200 50 m    109,000    141,000     155,000 

2 Nắp máng cáp 200x50 200 10 m      75,000      97,000     106,000 

3 Co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 114,000 148,000 163,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 79,000 102,000 111,000

5 Co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 120,000 155,000 171,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 83,000 107,000 117,000

7 Co xuống máng cáp 200x50 200 50 cái 120,000 155,000 171,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 83,000 107,000 117,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 125,000 162,000 178,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 86,000 112,000 122,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 131,000 169,000 186,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 90,000 116,000 127,000

Máng cáp 200x75

1 Máng cáp 200x75 200 75 m    126,000    163,000     179,000 

2 Nắp máng cáp 200x75 200 10 m      75,000      97,000     106,000 

3 Co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 132,000 171,000 188,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 79,000 102,000 111,000

5 Co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 139,000 179,000 197,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 83,000 107,000 117,000

7 Co xuống máng cáp 200x75 200 75 cái 139,000 179,000 197,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 83,000 107,000 117,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 145,000 187,000 206,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 86,000 112,000 122,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 151,000 196,000 215,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 90,000 116,000 127,000

Máng cáp 200x100

1 Máng cáp 200x100 200 100 m    143,000    185,000     203,000 

2 Nắp máng cáp 200x100 200 10 m      75,000      97,000     106,000 

3 Co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 150,000 194,000 213,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 79,000 102,000 111,000



5 Co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 157,000 204,000 223,000

6 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 83,000 107,000 117,000

7 Co xuống máng cáp 200x100 200 100 cái 157,000 204,000 223,000

8 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 83,000 107,000 117,000

9 Ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 164,000 213,000 233,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 86,000 112,000 122,000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 172,000 222,000 244,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 90,000 116,000 127,000

Máng cáp 250x50

1 Máng cáp 250x50 250 50 m    126,000    163,000     179,000 

2 Nắp máng cáp 250x50 250 10 m      92,000    119,000     131,000 

3 Co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 132,000 171,000 188,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 97,000 125,000 138,000

5 Co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 139,000 179,000 197,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 101,000 131,000 144,000

7 Co xuống máng cáp 250x50 250 50 cái 139,000 179,000 197,000

8 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 101,000 131,000 144,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 145,000 187,000 206,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 106,000 137,000 151,000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 151,000 196,000 215,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 110,000 143,000 157,000

Máng cáp 250x75

1 Máng cáp 250x75 250 75 m    143,000    185,000     203,000 

2 Nắp máng cáp 250x75 250 10 m      92,000    119,000     131,000 

3 Co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 150,000 194,000 213,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 97,000 125,000 138,000

5 Co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 157,000 204,000 223,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 101,000 131,000 144,000

7 Co xuống máng cáp 250x75 250 75 cái 157,000 204,000 223,000

8 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 101,000 131,000 144,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 164,000 213,000 233,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 106,000 137,000 151,000



11 Chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 172,000 222,000 244,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 110,000 143,000 157,000

Máng cáp 250x100

1 Máng cáp 250x100 250 100 m    160,000    207,000     227,000 

2 Nắp máng cáp 250x100 250 10 m      92,000    119,000     131,000 

3 Co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 168,000 217,000 238,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 97,000 125,000 138,000

5 Co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 176,000 228,000 250,000

6 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 101,000 131,000 144,000

7 Co xuống máng cáp 250x100 250 100 cái 176,000 228,000 250,000

8 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 101,000 131,000 144,000

9 Ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 184,000 238,000 261,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 106,000 137,000 151,000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 192,000 248,000 272,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 110,000 143,000 157,000

Máng cáp 300x50

1 Máng cáp 300x50 300 50 m    143,000    185,000     203,000 

2 Nắp máng cáp 300x50 300 10 m    109,000    141,000     155,000 

3 Co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 150,000 194,000 213,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 114,000 148,000 163,000

5 Co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 157,000 204,000 223,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 120,000 155,000 171,000

7 Co xuống máng cáp 300x50 300 50 cái 157,000 204,000 223,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 120,000 155,000 171,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 164,000 213,000 233,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 125,000 162,000 178,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 172,000 222,000 244,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 131,000 169,000 186,000

Máng cáp 300x75

1 Máng cáp 300x75 300 75 m    160,000    207,000     227,000 

2 Nắp máng cáp 300x75 300 10 m    109,000    141,000     155,000 

3 Co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 168,000 217,000 238,000



4 Nắp co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 114,000 148,000 163,000

5 Co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 176,000 228,000 250,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 120,000 155,000 171,000

7 Co xuống máng cáp 300x75 300 75 cái 176,000 228,000 250,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 120,000 155,000 171,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 184,000 238,000 261,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 125,000 162,000 178,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 192,000 248,000 272,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 131,000 169,000 186,000

Máng cáp 300x100

1 Máng cáp 300x100 300 100 m    178,000    229,000     251,000 

2 Nắp máng cáp 300x100 300 10 m    109,000    141,000     155,000 

3 Co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 187,000 240,000 264,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 114,000 148,000 163,000

5 Co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 196,000 252,000 276,000

6 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 120,000 155,000 171,000

7 Co xuống máng cáp 300x100 300 100 cái 196,000 252,000 276,000

8 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 120,000 155,000 171,000

9 Ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 205,000 263,000 289,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 125,000 162,000 178,000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 214,000 275,000 301,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 131,000 169,000 186,000

Máng cáp 350x50

1 Máng cáp 350x50 350 50 m    160,000    207,000     227,000 

2 Nắp máng cáp 350x50 350 10 m    126,000    163,000     179,000 

3 Co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 168,000 217,000 238,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 132,000 171,000 188,000

5 Co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 176,000 228,000 250,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 139,000 179,000 197,000

7 Co xuống máng cáp 350x50 350 50 cái 176,000 228,000 250,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 139,000 179,000 197,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 184,000 238,000 261,000



10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 145,000 187,000 206,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 192,000 248,000 272,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 151,000 196,000 215,000

Máng cáp 350x75

1 Máng cáp 350x75 350 75 m    178,000    229,000     251,000 

2 Nắp máng cáp 350x75 350 10 m    126,000    163,000     179,000 

3 Co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 187,000 240,000 264,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 132,000 171,000 188,000

5 Co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 196,000 252,000 276,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 139,000 179,000 197,000

7 Co xuống máng cáp 350x75 350 75 cái 196,000 252,000 276,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 139,000 179,000 197,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 205,000 263,000 289,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 145,000 187,000 206,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 214,000 275,000 301,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 151,000 196,000 215,000

Máng cáp 350x100

1 Máng cáp 350x100 350 100 m    195,000    251,000     276,000 

2 Nắp máng cáp 350x100 350 10 m    126,000    163,000     179,000 

3 Co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 205,000 264,000 290,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 132,000 171,000 188,000

5 Co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 215,000 276,000 304,000

6 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 139,000 179,000 197,000

7 Co xuống máng cáp 350x100 350 100 cái 215,000 276,000 304,000

8 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 139,000 179,000 197,000

9 Ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 224,000 289,000 317,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 145,000 187,000 206,000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 234,000 301,000 331,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 151,000 196,000 215,000

Máng cáp 400x50

1 Máng cáp 400x50 400 50 m    178,000    229,000     251,000 

2 Nắp máng cáp 400x50 400 10 m    143,000    185,000     203,000 



3 Co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 187,000 240,000 264,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 150,000 194,000 213,000

5 Co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 196,000 252,000 276,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 157,000 204,000 223,000

7 Co xuống máng cáp 400x50 400 50 cái 196,000 252,000 276,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 157,000 204,000 223,000

9 Ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 205,000 263,000 289,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 164,000 213,000 233,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 214,000 275,000 301,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 172,000 222,000 244,000

Máng cáp 400x100

1 Máng cáp 400x100 400 100 m    212,000    273,000     300,000 

2 Nắp máng cáp 400x100 400 10 m    143,000    185,000     203,000 

3 Co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 223,000 287,000 315,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 150,000 194,000 213,000

5 Co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 233,000 300,000 330,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 157,000 204,000 223,000

7 Co xuống máng cáp 400x100 400 100 cái 233,000 300,000 330,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 157,000 204,000 223,000

9 Ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 244,000 314,000 345,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 164,000 213,000 233,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 254,000 328,000 360,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 172,000 222,000 244,000

Máng cáp 400x150

1 Máng cáp 400x150 400 150 m    246,000    317,000     348,000 

2 Nắp máng cáp 400x150 400 10 m    143,000    185,000     203,000 

3 Co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 258,000 333,000 365,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 150,000 194,000 213,000

5 Co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 271,000 349,000 383,000

6 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 157,000 204,000 223,000

7 Co xuống máng cáp 400x150 400 150 cái 271,000 349,000 383,000

8 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 157,000 204,000 223,000



9 Ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 283,000 365,000 400,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 164,000 213,000 233,000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 295,000 380,000 418,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 172,000 222,000 244,000

Máng cáp 500x50

1 Máng cáp 500x50 500 50 m    212,000    273,000     300,000 

2 Nắp máng cáp 500x50 500 10 m    178,000    229,000     251,000 

3 Co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 223,000 287,000 315,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 187,000 240,000 264,000

5 Co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 233,000 300,000 330,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 196,000 252,000 276,000

7 Co xuống máng cáp 500x50 500 50 cái 233,000 300,000 330,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 196,000 252,000 276,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 244,000 314,000 345,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 205,000 263,000 289,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 254,000 328,000 360,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 214,000 275,000 301,000

Máng cáp 500x100

1 Máng cáp 500x100 500 100 m    246,000    317,000     348,000 

2 Nắp máng cáp 500x100 500 10 m    178,000    229,000     251,000 

3 Co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 258,000 333,000 365,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 187,000 240,000 264,000

5 Co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 271,000 349,000 383,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 196,000 252,000 276,000

7 Co xuống máng cáp 500x100 500 100 cái 271,000 349,000 383,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 196,000 252,000 276,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 283,000 365,000 400,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 205,000 263,000 289,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 295,000 380,000 418,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 214,000 275,000 301,000

Máng cáp 500x150

1 Máng cáp 500x150 500 150 m    280,000    360,000     397,000 



2 Nắp máng cáp 500x150 500 10 m    178,000    229,000     251,000 

3 Co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 294,000 378,000 417,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 187,000 240,000 264,000

5 Co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 308,000 396,000 437,000

6 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 196,000 252,000 276,000

7 Co xuống máng cáp 500x150 500 150 cái 308,000 396,000 437,000

8 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 196,000 252,000 276,000

9 Ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 322,000 414,000 457,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 205,000 263,000 289,000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 336,000 432,000 476,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 214,000 275,000 301,000

Máng cáp 600x100

1 Máng cáp 600x100 600 100 m    280,000    360,000     397,000 

2 Nắp máng cáp 600x100 600 10 m    212,000    273,000     300,000 

3 Co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 294,000 378,000 417,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 223,000 287,000 315,000

5 Co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 308,000 396,000 437,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 233,000 300,000 330,000

7 Co xuống máng cáp 600x100 600 100 cái 308,000 396,000 437,000

8 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 233,000 300,000 330,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 322,000 414,000 457,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 244,000 314,000 345,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 336,000 432,000 476,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 254,000 328,000 360,000

Máng cáp 600x150

1 Máng cáp 600x150 600 150 m    314,000    404,000     445,000 

2 Nắp máng cáp 600x150 600 10 m    212,000    273,000     300,000 

3 Co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 330,000 424,000 467,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 223,000 287,000 315,000

5 Co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 345,000 444,000 490,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 233,000 300,000 330,000

7 Co xuống máng cáp 600x150 600 150 cái 345,000 444,000 490,000



8 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 233,000 300,000 330,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 361,000 465,000 512,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 244,000 314,000 345,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 377,000 485,000 534,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 254,000 328,000 360,000

Máng cáp 600x200

1 Máng cáp 600x200 600 200 m    348,000    448,000     493,000 

2 Nắp máng cáp 600x200 600 10 m    212,000    273,000     300,000 

3 Co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 365,000 470,000 518,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 223,000 287,000 315,000

5 Co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 383,000 493,000 542,000

6 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 233,000 300,000 330,000

7 Co xuống máng cáp 600x200 600 200 cái 383,000 493,000 542,000

8 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 233,000 300,000 330,000

9 Ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 400,000 515,000 567,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 244,000 314,000 345,000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 418,000 538,000 592,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 254,000 328,000 360,000

Máng cáp 800x100

1 Máng cáp 800x100 800 100 m    348,000    448,000     493,000 

2 Nắp máng cáp 800x100 800 10 m    280,000    360,000     397,000 

3 Co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 365,000 470,000 518,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 294,000 378,000 417,000

5 Co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 383,000 493,000 542,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 308,000 396,000 437,000

7 Co xuống máng cáp 800x100 800 100 cái 383,000 493,000 542,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 308,000 396,000 437,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 400,000 515,000 567,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 322,000 414,000 457,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 418,000 538,000 592,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 336,000 432,000 476,000

Máng cáp 800x150



1 Máng cáp 800x150 800 150 m    382,000    492,000     542,000 

2 Nắp máng cáp 800x150 800 10 m    280,000    360,000     397,000 

3 Co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 401,000 517,000 569,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 294,000 378,000 417,000

5 Co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 420,000 541,000 596,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 308,000 396,000 437,000

7 Co xuống máng cáp 800x150 800 150 cái 420,000 541,000 596,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 308,000 396,000 437,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 439,000 566,000 623,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 322,000 414,000 457,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 458,000 590,000 650,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 336,000 432,000 476,000

Máng cáp 800x200

1 Máng cáp 800x200 800 200 m    417,000    536,000     590,000 

2 Nắp máng cáp 800x200 800 10 m    280,000    360,000     397,000 

3 Co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 438,000 563,000 620,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 294,000 378,000 417,000

5 Co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 459,000 590,000 649,000

6 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 308,000 396,000 437,000

7 Co xuống máng cáp 800x200 800 200 cái 459,000 590,000 649,000

8 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 308,000 396,000 437,000

9 Ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 480,000 616,000 679,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 322,000 414,000 457,000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 500,000 643,000 708,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 336,000 432,000 476,000

Máng cáp 1000x100

1 Máng cáp 1000x100 1,000 100 m    417,000    536,000     590,000 

2 Nắp máng cáp 1000x100 1,000 10 m    348,000    448,000     493,000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 438,000 563,000 620,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 365,000 470,000 518,000

5 Co lên máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 459,000 590,000 649,000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 383,000 493,000 542,000



7 Co xuống máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 459,000 590,000 649,000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 383,000 493,000 542,000

9 Ngã ba T máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 480,000 616,000 679,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 400,000 515,000 567,000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 500,000 643,000 708,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x100 1,000 100 cái 418,000 538,000 592,000

Máng cáp 1000x150

1 Máng cáp 1000x150 1,000 150 m    451,000    580,000     638,000 

2 Nắp máng cáp 1000x150 1,000 10 m    348,000    448,000     493,000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 474,000 609,000 670,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 365,000 470,000 518,000

5 Co lên máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 496,000 638,000 702,000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 383,000 493,000 542,000

7 Co xuống máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 496,000 638,000 702,000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 383,000 493,000 542,000

9 Ngã ba T máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 519,000 667,000 734,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 400,000 515,000 567,000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 541,000 696,000 766,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x150 1,000 150 cái 418,000 538,000 592,000

Máng cáp 1000x200

1 Máng cáp 1000x200 1,000 200 m    485,000    624,000     687,000 

2 Nắp máng cáp 1000x200 1,000 10 m    348,000    448,000     493,000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 509,000 655,000 721,000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 365,000 470,000 518,000

5 Co lên máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 534,000 686,000 756,000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 383,000 493,000 542,000

7 Co xuống máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 534,000 686,000 756,000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 383,000 493,000 542,000

9 Ngã ba T máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 558,000 718,000 790,000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 400,000 515,000 567,000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 582,000 749,000 824,000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x200 1,000 200 cái 418,000 538,000 592,000



* Ghi chú:

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được 

giá tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36 

tháng.


